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	BỘ Y TẾ
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

	Số:         /2026/TT-BYT
	 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026


DỰ THẢO 
ngày 28/8/2026

[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
___________________________

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS số 71/2020/QH14;  
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;        
[bookmark: _Hlk210911758]Căn cứ Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
[bookmark: dieu_1]
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp xã
1. Nội dung thông tin báo cáo bao gồm hoạt động can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), quản lý điều trị ARV, quản lý điều trị đồng nhiễm HIV, Lao và viêm gan C, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) (nếu có), số lượng đối tượng nguy cơ cao theo các biểu mẫu tương ứng với từng hoạt động quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Các cơ quan, tổ chức có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo quý, báo cáo năm theo quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 về Trạm y tế xã”
2. Sửa đổi điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 6 như sau:
a) Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau:
“a) Trạm y tế xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này;”
b) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau:
“a) Trạm y tế xã”
c) Sửa đổi khoản 3 như sau:
“3. Đơn vị nhận và tổng hợp báo cáo: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận và tổng hợp báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”
3. Sửa đổi điểm khoản 3 và khoản 4 Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi khoản 3 như sau:
“3. Đơn vị nhận và tổng hợp báo cáo:
a) Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Viện) nhận, tổng hợp báo cáo quý, báo cáo năm và nộp về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) số liệu kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này của các tỉnh theo địa bàn phụ trách; 
b) Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) nhận, tổng hợp báo cáo quý, báo cáo năm số liệu kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc theo quy định tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này để báo cáo theo quy định và quản lý số liệu phục vụ việc lập kế hoạch, hoạch định chính sách.”
b) Sửa đổi khoản 4 như sau:
“4. Thời hạn nộp báo cáo: 
a) Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nộp báo cáo cho Viện và Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo;
b) Viện nộp báo cáo cho Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) chậm nhất vào ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo”
4. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 8 như sau:
a) Sửa đổi khoản 1 như sau:
“1. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế có trách nhiệm:”
b) Sửa đổi khoản 4 như sau:
“4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 như sau:
a) Sửa đổi tên Phụ lục như sau: “Phụ lục 2. Mẫu báo cáo quý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cấp xã”
b) Sửa đổi tiêu đề báo cáo “Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cấp xã”
c) Sửa đổi nội dung Lưu ý tại mục III. Hướng dẫn thu thập chỉ số của Bảng 2: Tư vấn xét nghiệm HIV như sau:
“Lưu ý: Số liệu yêu cầu báo cáo trong biểu mẫu là số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn, do đó đơn vị đầu mối hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã căn cứ kết quả thống kê danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn có cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV để yêu cầu báo cáo, tránh trùng lặp số liệu.”
d) Sửa đổi mục I. Mục đích của Bảng 8: Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS như sau: 
“I. Mục đích: Tổng hợp hoạt động truyền thông về HIV/AIDS trên địa bàn xã”
2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3 như sau:
a) Sửa đổi tên Phụ lục như sau: “Phụ lục 3. Mẫu báo cáo năm hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cấp xã
b) Sửa đổi tiêu đề báo cáo “Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cấp xã”
c) Sửa đổi III.2. Số ước tính đối tượng tại Bảng 3: Số lượng đối tượng nguy cơ cao như sau:
“2. Số ước tính đối tượng
- Thống kê số liệu khi trong năm báo cáo có thực hiện hoạt động ước tính quần thể (ví dụ vẽ bản đồ, điều tra chọn mẫu...);
- Báo cáo Năm của xã: nếu xã không thực hiện ước tính, cột ước tính = 0; nếu thực hiện, báo cáo kết quả ước tính (số ước tính cao) và ghi phương pháp thực hiện vào cột “Phương pháp ước tính”;
- Nếu tỉnh thực hiện ước tính cho toàn tỉnh (không chia theo xã), chỉ báo cáo số liệu ước tính (số ước tính cao) trong báo cáo năm của tỉnh, ghi rõ phương pháp thực hiện vào cột “Phương pháp ước tính”.”
d) Sửa đổi mục IV. Nguồn số liệu tại Bảng 3: Số lượng đối tượng nguy cơ cao như sau:
“IV. Nguồn số liệu
Số người nghiện quản lý và ước tính do Công an cung cấp”
3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 5 như sau:
a) Sửa đổi mục III.2. Số ước tính đối tượng tại Bảng 3: Số lượng đối tượng nguy cơ cao như sau:
“2. Số ước tính đối tượng
- Thống kê số liệu khi trong năm báo cáo có thực hiện hoạt động ước tính quần thể (ví dụ vẽ bản đồ, điều tra chọn mẫu...);
- Báo cáo Năm của tỉnh = tổng số ước tính của các xã có thực hiện hoạt động ước tính trong năm. Ghi rõ có bao nhiêu huyện thực hiện hoạt động ước tính vào cột "Phương pháp ước tính”;
- Nếu tỉnh thực hiện ước tính cho toàn tỉnh (không chia theo huyện), chỉ báo cáo số liệu ước tính (số ước tính cao) trong báo cáo Năm của Tỉnh, ghi rõ phương pháp thực hiện vào cột “Phương pháp ước tính”.” 
b) Sửa đổi mục III. Hướng dẫn thu thập chỉ số tại Bảng 4: Điểm cung cấp dịch vụ, Hướng dẫn thu thập chỉ số như sau:
“1. Số phòng khám ngoại trú OPC
- Thống kê toàn bộ số phòng khám ngoại trú OPC trên địa bàn tỉnh, xã tính đến cuối kỳ báo cáo;
2. Số cơ sở điều trị Methadone
- Thống kê toàn bộ số cơ sở điều trị Methadone trên trên địa bàn tỉnh, xã tính đến cuối kỳ báo cáo.
3. Số cơ sở cấp phát thuốc Methadone
- Thống kê toàn bộ số cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh, xã tính đến cuối kỳ báo cáo.
4. Số cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện
- Thống kê toàn bộ số cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV trên địa bản đến cuối kỳ báo cáo.
5. Số cơ sở điều trị PrEP
- Thống kê số cơ sở điều trị PrEP trên địa bàn đến cuối kỳ báo cáo”
Điều 3. Bãi bỏ Điều 5 và phụ lục 1 Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
a) Bãi bỏ Điều 5 Thông tư số 05/2023/TT-BYT
b) Bãi bỏ Phụ lục 1 Thông tư số 05/2023/TT-BYT
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2027
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (qua Cục Phòng bệnh) để xem xét, giải quyết./.
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	Nơi nhận: 
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, PB (02).
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